
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

1 Huỳnh Thị Minh Chi 1967 X 310838600 10/04/2015 Công an tỉnh Tiền Giang
Quận 12, thành
phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

2 Nguyễn Bá Tao Phùng 1996 X 301667145 27/03/2014 Công an tỉnh Long An
Thành phố Tân
An

20 Đạt

3 Nguyễn Thị Tròn 1964 X 310297742 14/07/1964 Công an tỉnh Tiền Giang Tỉnh Tiền Giang 12
Không 

đạt

4 Trần Thanh Quang 1968 X 079068003641 05/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

Quận 2, thành phố
Hồ Chí Minh

19 Đạt

5 Phù Quốc Hưng 1993 X 024734467 04/09/2007
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

Quận 5, thành phố
Hồ Chí Minh

17 Đạt

6 Phạm Nguyễn Minh Thư 1995 X 025646005 26/05/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

huyện Bình
Chánh, thành phố
Hồ Chí Minh

20 Đạt

7 Trương Đào Mỹ Hòa 1996 X 025445136 04/06/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

quận Tân Bình,
thành phố Hồ Chí
Minh

19 Đạt

8 Nguyễn Kim Thanh Hoàng 1996 X 025505275 15/08/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

huyện Bình
Chánh, thành phố
Hồ Chí Minh

19 Đạt

9 Nguyễn Lê Minh 1995 X 079095000724 10/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

quận Bình Tân,
thành phố Hồ Chí
Minh

20 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC 
CA 15G00 NGÀY 01/08/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG, BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1) 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

10 Nguyễn Thành Khương 1995 X 312247733 09/11/2009 Công an tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 19 Đạt

11 Lê Minh Tấn 1993 X 025346475 09/03/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

Quận 7, thành phố
Hồ Chí Minh

19 Đạt

12 Phạm Thị Ái Phương 1985 X 082185000662 27/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

quận Phú Nhuận,
thành phố Hồ Chí
Minh

18 Đạt

13 Huỳnh Yến Nhi 1991 X 024457230 01/07/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

Quận 1, thành phố
Hồ Chí Minh

18 Đạt

14 Trần Minh Quân 2000 X 079200000954 02/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

Quận 4, thành phố
Hồ Chí Minh

18 Đạt

15 Vũ Hoàn Thạch 1994 X 025062312 12/08/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

quận Phú Nhuận,
thành phố Hồ Chí
Minh

18 Đạt

16 Trần Đình Thanh 1998 X 281168255 18/07/2013 Công an tỉnh Bình Dương tỉnh Bình Dương 19 Đạt

17 Phạm Thị Trâm Anh 1999 X 352384814 13/05/2014 Công an tỉnh An Giang
Chợ Mới, tỉnh An
Giang

19 Đạt

18 Đào Minh Công 1998 X 261483655 06/10/2013 Công an tỉnh Bình Thuận
Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận

19 Đạt

19 Nguyễn Viết Bình 1993 X 205771066 10/04/2010 Công an tỉnh Quảng Nam
quận Tân Bình,
thành phố Hồ Chí
Minh

20 Đạt

20 Lê Quý Thiêm 1959 X 074059000009 28/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI 
HẢI PHÚ BÌNH



STT Họ và Tên
Năm 
sinh
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21 Trần Huỳnh Đức 1999 X 342006303 19/08/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 19 Đạt

22 Nguyễn Ngọc Trâm 2001 X 364052927 17/02/2016 Công an tỉnh Hậu Giang 19 Đạt

23 Nguyễn Thanh Hiếu 1983 X 023485877 25/02/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

24 Trần Duy Hưng 1991 X 285420739 07/11/2013 Công an tỉnh Bình Phước 20 Đạt

25 Nguyễn Thị Kiều 1996 X 285543234 04/08/2011 Công an tỉnh Bình Phước 20 Đạt

26 Phạm Ngọc Thúy 1966 X 021714906 03/04/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

27 Trương Thái Ngân 1986 x 025629584 25/08/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

28 Lê Trịnh Công Trí 1994 x 025353800 16/08/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

29 Lê Thị Ngãi 1977 x 025806210 11/07/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

16 Đạt

30 Nguyễn Thanh Việt 1988 x 311944063 02/06/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 20 Đạt

31 Trần Ngọc Thủy 1978 x 025948785 13/12/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

HẢI PHÚ BÌNH

CHI NHÁNH 
CÔNG TY CP 

TM DV Á 
CHÂU ĐẠI 

THẮNG
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32 Phan Thị Cẩm Xuân 1968 x 049168000163 21/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

18 Đạt

33 Nguyễn Thị Thiên Trang 1971 x 022254081 07/12/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17 Đạt

34 Đàm Quang Thị Thu 1966 x 021685103 17/12/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

35 Ngô Thị Thim 1968 x 036168001033 02/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

18 Đạt

36 Lại Thị Huyền 1963 x 024818378 20/09/2007
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

37 Nguyễn Thanh Tâm 1973 x 272933481 04/01/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 15
Không 

đạt

38 Nguyễn Thị Khánh Trang 1991 x 225496408 10/05/2017 Công an tỉnh Khánh Hoà
CÔNG TY TNHH 

STARMARK 
VIETNAM

19 Đạt

39 Mai Phước Tuyến 1991 x 024681303 04/01/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

40 Nguyễn Văn Phao Em 1993 x 385561680 07/04/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 19 Đạt

41 Lê Thị Kim Hiếu 1969 x 023669187 11/07/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

42 Đỗ Thị Bích 1986 x 371988229 13/03/2017 Công an tỉnh Kiên Giang 20 Đạt

HỘ KINH 
DOANH GẤC 

ĐỎ

CÔNG TY CỔ 
PHẦN VITA 
CATERING



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

43 Lê Thị Tường Vi 1995 x 197329080 19/05/2011 Công an tỉnh Quảng Trị 20 Đạt

44 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 1971 x 022727940 02/11/2005
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

45 Hà Thị Hoàng 1972 x 172507930 16/02/2016 Công an tỉnh Thanh Hoá 20 Đạt

46 Nguyễn Thanh Liêm 1986 x P7142820 06/04/2016 Công an tỉnh Hà Tĩnh 19 Đạt

47 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1963 x 20295788 24/03/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

48 Trương Tuấn Đạt 1992 x 163205724 16/03/2010  Công an tỉnh Nam Định 20 Đạt

49 Quách Cẩm Trân 1989 x 024225028 21/05/2004
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

50 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1991 x 272150263 21/06/2007 Công an tỉnh Đồng Nai 19 Đạt

51 Nguyễn Văn Tiến 1991 x 024452898 27/05/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

52 Nguyễn Thị Ngọc Châu 1984 x 023881096 24/11/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

53 Trần Quốc Thắng 1993 x 331736969 06/04/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 18 Đạt

CÔNG TY CỔ 
PHẦN VIVA 

FOODS

CÔNG TY CỔ 
PHẦN VITA 
CATERING

CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN BÔNG 
SEN - KHÁCH 
SẠN PALACE 

SÀI GÒN



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

54 Võ Văn Được 1990 x 351942555 03/10/2005 Công an tỉnh An Giang 20 Đạt

55 Phạm Nguyễn Phương Thy 1990 x 024530218 24/03/2006
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

56 Phạm Thị Kim Hằng 1992 x 312132097 08/09/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 20 Đạt

57 Nguyễn Kim Diệu 1995 x 281086087 12/07/2010 Công an tỉnh Bình Dương 20 Đạt

58 Trần Phạm Ý Nhi 1995 x 272408191 20/03/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 20 Đạt

59 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1994 x 025765701 26/07/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

60 Đặng Huỳnh Đạt 1995 x 025137918 23/01/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

61 Phan Thị Minh Mỹ 1998 x 025959831 19/05/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

62 Lê Hoàng Long Phụng 1995 x 079095008057 05/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

19 Đạt

63 Trần Thụy Bảo Trân 1976 x 072176001191 31/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

64 Nguyễn Thị Long 1972 x 022327222 13/07/2005
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

65 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1977 x 023951530 24/04/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

66 Đặng Nam Công 1989 x 025027440 28/03/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

67 Phan Thị Thanh Sa 1981 x 321224499 05/03/2010 Công an tỉnh Bến Tre 20 Đạt

68 Nguyễn Thị Diễm Truyền 1989 x 079189003760 06/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

69 Hoàng Thảo Nhu 1983 x 023709907 11/09/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

70 Hứa Minh Tâm 1991 x 024606343 09/05/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

71 Lâm Tuấn Kiệt 1986 x 079086000532 25/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

72 Vũ Phương Nam 1999 x 025823652 27/03/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

73 Đào Thị Tiên 1995 x 174785015 14/06/2012 Công an tỉnh Thanh Hoá 20 Đạt

74 Lý Trần Bích Trâm 1992 x 331640351 08/04/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long 20 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

75 Huỳnh Tuyết Anh 1982 x 023441932 18/06/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

76 Nguyễn Văn Minh 1962 x 022415348 29/06/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

77 Vương Chí Lâm 1967 x 022006237 02/04/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

78 Đặng Thị Tuyết Thu 1979 x 272445648 03/10/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 19 Đạt

79 Nguyễn Thị Lệ 1980 x 301043260 25/06/2014 Công an tỉnh Long an 18 Đạt

80 Trương Văn Toàn 1987 x 240964170 04/08/2004 Công an tỉnh Đắk Lắk 3
Không 

đạt

81 Nguyễn Trương Hiếu Mai 1986 x 311906919 21/04/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 20 Đạt

82 Võ Anh Duy 1997 x 025630299 10/05/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

83 Hoàng Hải Thụy 1969 x 022263370 14/04/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

84 Lê Thị Thùy Xuân 1990 x 351661931 11/09/2008 Công an tỉnh An Giang 20 Đạt

85 Nguyễn Thị Loan 1978 x 191598934 07/04/2014
Công an tỉnh Thừa Thiên
Huế

20 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

86 Nguyễn Thị Thanh Lan 1996 x 025593330 24/05/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

87 Lê Hữu Tịnh 1994 x 331740145 07/10/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 20 Đạt

88 Trần Đình Nghĩa 1978 x 052078000100 26/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

89 Đồng Thị Thanh Thảo 1971 x 022148924 27/03/2003
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

90 Nguyễn Ngọc Như Ý 1995 X 025430321 13/05/2011
Công an thành Phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

91 Bùi Văn Hùng 1996 X 241543392 09/01/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk 19 Đạt

92 Trương Thị Thu Thảo 1993 X 024935841 02/07/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

93 Phạm Phú Hậu 1984 X 301095977 14/11/2014 Công an tỉnh Long an 20 Đạt

94 Nguyễn Thanh Thúy Nhi 1979 X 0601790000116 05/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

16 Đạt

95 Lê Minh Hoàng 1994 X 024914434 04/04/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

96 Nguyễn Trang Thùy Trâm 1994 X 025126772 25/05/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

CÔNG TY TNHH 
MTV DINELIKE 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

97 Huỳnh Ngọc Tuyết Ngân 1993 X 024864667 30/11/2007
Công an thành Phố Hồ
Chí Minh

19 Đạt

98 Trần Lê Thảo Vy 1996 X 025495764 29/02/2012
Công an thành Phố Hồ
Chí Minh

18 Đạt

99 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1995 X 331795952 20/08/2012 Công an tỉnh Vĩnh Long 20 Đạt

100 Nguyễn Đình Thi 1984 X 225273473 04/02/2009 Công an tỉnh Khánh Hòa 18 Đạt

101 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1996 X 025332381 13/11/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17 Đạt

102 Nguyễn Thị Phương Thảo 1999 X 272779618 23/03/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 20 Đạt

103 Nguyễn Quốc Hưng 1992 X 25374600 22/09/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20 Đạt

104 Lê Nguyễn Phương Trinh 1997 X 285576949 02/08/2012 Công an tỉnh Bình Phước 19 Đạt

105 Ngô Thái Sang 1998 X 212841848 29/04/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 20 Đạt

106 Đỗ Thị Trang 1999 X 245336772 19/11/2014 Công an tỉnh Đắk Nông 19 Đạt

107 Trương Diệp Tùng SX X 250530554 26/09/2007 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 
VIÊN MYCAFE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

108 Cao Văn Hùng SX X 112384428 21/02/2013
Công an thành phố Hà
Nội

27 Đạt

109 Nguyễn Thị Ngọc Anh SX X 191893806 27/03/2012
Công an tỉnh Thừa Thiên
Huế

28 Đạt

110 Nguyễn Thị Ngọc Nhi SX X 191893767 27/03/2012
Công an tỉnh Thừa Thiên
Huế

28 Đạt

111 Lê Bùi Mỹ Uyên SX X 273629555 31/05/2014
Công an tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

30 Đạt

112 Trương Quang Vinh SX X 212478813 05/02/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

113 Trần Văn Đức SX X 034084007154 06/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

28 Đạt

114 Phạm Văn Nam SX X 151794021 10/02/2011 Công an tỉnh Thái Bình 28 Đạt

115 Đặng Trần Thị Minh Hiền SX X 025012947 28/08/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30 Đạt

116 Đoàn Phạm Trà Mi SX X 024083441 21/11/2002
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30 Đạt

117 Phạm Thị Hương SX X 034183003531 29/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

118 Hồ Hữu Nhân SX X 091092000026 09/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

27 Đạt

VIÊN MYCAFE

CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH 
DỊCH VỤ HẢI 

MINH

CÔNG TY TNHH 
INGREDION 
VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 
ALPHA VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

119 Ngô Huy Tuấn SX X 225800862 19/10/2016 Công an tỉnh Khánh Hoà 28 Đạt

120 Nguyễn Minh Vương SX X 371701339 06/04/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

121 Nguyễn Văn Trung SX X 371622830 18/01/2013 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

122 Nguyễn Quốc Vinh SX X 321564481 28/04/2012 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

123 Dương Mỹ Duyên SX X 025711968 29/10/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30 Đạt

124 Lê Thị Ngọc Thanh SX X 079192005623 08/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

125 Phạm Thị Yến SX X 024195419 25/06/2004
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29 Đạt

126 Vũ Nguyễn Minh Châu SX X 024896899 17/06/1994
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28 Đạt

127 Nguyễn Thanh Phương SX X 026006679 14/02/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29 Đạt

128 Nguyễn Văn Duyên SX X B4922028 24/12/2010
Cục Quản lý xuất nhập
cảnh

19
Không 

đạt

129 Võ Văn Đạt SX X 021670437 13/10/2004
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

23
Không 

đạt

NAM

CÔNG TY TNHH 
LOCK & LOCK 

HCM

HỘ KINH 
DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT 
NƯỚC LỌC 

TINH KHIẾT RO



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

130 Thạch Lam SX X 365385509 09/10/1999 Công an tỉnh Sóc Trăng 2
Không 

đạt



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    


